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NHAN HOP GLOTADOL 325
Kích thước: (Chai 200 viên)
Dà : 52 mm

Rộng : 52 mm

Cao :106 mm

  

   

    
 

  

   

  

 

"„§H) t2)0Ÿ)200A 0)

  
Góc

Bui 7£ JÐU03a2t!E,j

to
Glotadif’Glotadiil Glotadiil Glotadié

Paracetafffl 325 ro ParacefSWWdl 325 ma PS...c P0 h| CCSo. Pema)

225 . 3254
| Se

  

COMPOSITION: THANH PHAN:
Each film coated tablet contains: Mối viên nén bao Đệ chứa:

Paracetamnol..........................-------.---s-ecee- 325 mg Paracetamol... ———————?22mg Foryour children

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION,

CONTRAINDICATIONS AND OTHER

INFORMATION: Please refer to the package

CHỈ ĐỊNH, LIEU LUGNG, CACH DONG, CHONG
CHỈ ĐỊNH VÀCÁCTHÔNGTÌNKHÁCVỀSÂN |

: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. |

STORAGE: Store at the temperature not more BẢO QUÂN:Đề nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt

than 30°C Ina dry place, protect from light.

   
   
   

  
  

độ không quá 30°C. |

SPECIFICATION: USP 34 THEW CHUAN: USP 34 | =

Reg. No.:
| SOK:

Ụ r@
wl Gd

Thuốc dùng cho bệnh viện \

vn

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN BE XATAM TAY COA TRE EM 5

READ CAREFULLYTHE LEAFLET BEFORE USE ĐỌCKỸ HƯỚNG ĐẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDÙNG |... SIAWHi 0T-SWE: AN

mee AN
MPANY, Inc CONG TY CO PHAN DUOC PHAM GLOMED :

ieee aye Ẹ viên nền bao phim % Đại Lõ Tự Da, KCH Việt lam - Singapore Borde z52)ŠŸ film coated tablets \E ]

"Đ/c gu 0.0
J

4Se
ZZ

|
| a

Số lô SX / Batch No.:
r

NSX / Mfg. Date:

HD / Exp. Date:

Ngay4s thangornam 2043
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NHÃN HỘP GL0TAD0L 325,
Kích thước: (Chai 500 viên)
Dai : 66mm

Rộng : 66 mm
7

Cao :135 mm
tud oeq oạu0ÃQ06 192 em

ras steae)

    

     
       
    
  
  

  

  
  

  

     

    

 

  

 

   

Giotad#í' Giotad#í' Glotad#f Giotad6íf
Paracetamol 325 ma Paracetaffol 325 rng Paracetamol 325 ra ắ Paracetamel 225 ma

  
   

   

  

xa Tên :

Foryour children

COMPOSITION: DAU THANH PHAN.
Each film coated tablet contains: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Paracetamol................................-«--«-~c-e-eeece 325mg Paracetarnol.................................-- 325mg

Cho béyéu
CHÍ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG,CÁCH DŨNG, CHỐNG
CHi DINH VA CAC THONG TIN KHAC VE SAN

’ aPHẨM: Xin đọc tờ hướng dẫnsử dụng.

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION,
CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION:
Please refer to the package insert.

BẢO QUÂN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt
STORAGE: Store at the temperature not more than

độ không quá 30%C.
30°C in a dry place, protect from light.

TIEU CHUAN: USP 34
SOK:

SPECIFICATION: USP 34

Reg. No.:

 

Thuốc dùng cho bệnh viện

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE \

DE XA TAM TAY CUA TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
Mà

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED

vién nén bao phim š DalLoTuDo,KOM Viet Mam - Singapor 3 a film coated tablets

Ieee Se ae)

 

    

   

NSX / Mfg. Date: |
\ | SốlôSX/BatchNo.: |

HD /Exp.Date:

 
SS

».
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HUONG DANSU DUNG THUOC
GLOTADOL 325

Paracetamol
Vién nén bao phim

| 1- Thanh phan

| Paracetamol 325 mg

| 2- Mô tả sản phẩm

| GLOTADOL 325 được cung cấp dưới dạng viên nén dùng để uống. Đây là viên bao phim hình tam giác, màu hồng, mùi thơm đặc
trưng, một mặt có chữ GLM, mặt kia có số 325.
Viên GLOTADOL 325 chứa paracetamol, 4`-hydroxyacetanilid, có dạng bột kết tỉnh màu trắng, không mùi, vị hơi đắng, là một thuốc
hạ sốt, giảm đau non-opiat, non-salicylat. Paracetamol có công thức câu tạo dưới đây:

TÔI,N
H

| Công thức phân tử là CgHạNO; và phân tử lượng 151,16.

Thuốc còn bao gồm các tá được sau: Tỉnh bột ngô, povidon, natri starch glycolat, natri lauryl sulfat,magnesi stearat, talc, titan dioxyd,
hydroxypropylmethyl cellulose, polyethylen glycol (PEG 6000), Erythrosine lake (FD & C red 3), b6t mai dau.

3- Cơ chế tác động

Paracetamol, một dẫn xuất para-aminophenol, có tác dụng hạ sốt và giảm đau. Thuốc không có hiệu quả điều trị viêm. Paracetamol lam |
giảm đau bằng cách làm tăng ngưỡng đau và hạ nhiệt thông qua tác động trên trung tâm điều nhiệt ở vùng đưới đổi, không gây kích |
ứng đạ dày.

Paracetamol thường làthuốc giảm đau hoặc hạ sốt được lựa chọn, đặc biệtở ngườigià và ở bệnh nhânkhông được chỉ định dùng

salicylat hay cdc thuốc kháng viêm không steroid khác. Những bệnh nhân này bao gồm những người mắc bệnh hen, người có tiền sử
loét tiêu hóa, và trẻ em.

- 4- Chỉ định
Hạsốt.

Làm giảm các cơn đau từ nhẹ đến vừa như đau đầu và đau cơ thông thường, đau nhức đo cảm cúm hay cảm lạnh, đau lưng, đau răng,
¡ đau do viêm khớp nhẹ và đau do hành kinh.

5- Liều đùng và cách dùng

¡ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 2 viên/lần, khoảng cách giữa các lần uống thuốc từ 4 - 6 giờ, không quá 12 viên/ngày.
L Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: uống I viên/lân, khoảng cách giữa các lần uống thuốc từ 4 - 6 giờ, không quá 6 vién/ngay.

¡ Quá mẫn với các thành phân của thuốc.
| Bệnh nhân thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase.' Bệnh viêm gan tiến triển nặng, suy gan nặng. 2”

6- Chống chỉ định

7- Lưu ý và thận trọng

Không dùng với các thuốc kháccó chứa paracetamol.
Không được dùng paracetamol để điều trị giảm đau quá 10 ngày ở người lớn hoặc quá 5 ngày ở trẻ em nếu không có chỉ định của bác

si.
Thận trọng khi sử dụng trên bệnh nhân có chức năng gan hoặc thận bị suy yếu.

- Thận trọng đối với nhữngbệnh nhân có tiền sử thiếu máu.
Nên tránh hoặc hạn chế uống rượu khi dùng thuốc vì rượu có thể làm tăng độc tính của paracetamol trên gan.
Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven-Jonhson (SJS), hội chứng
hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toản thân cập tính (AGEP). |
Sử dụng trên phụ nữ có thai: Chưa xác định được tính an toàn của paracetamol dùng khi thai nghén liên quan đến tác dụng không |
mong muốn có thê có đối với thai nhỉ. Dovay, chỉ nên dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai khi thật cần thiết.

| Sir dụng trên phụ nữ cho con bú: Không thấy có tác dụng không mong muônở trẻ nhỏ bú mẹ khi người mẹ dùng paracetamol, và vì

thế thuốc có thê dùng được trong thời gian cho con bú.

Ảnh hướng của thuốc lên khả năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Thuốc không gây ảnh hưởng bắt lợi đến khả năng lái

| xe va sur dung may móc.

| 8- Tac dụng không mong muốn

Tác dụng phụ thường nhẹ và có thể hồi phục sau khi ngưng dùng thuốc.

It gap: 1/1000 < ADR < 1/100 |

Trên da: nỗi mẫn, ban đỏ hay mày đay.

Dạ dày — ruột: buỗn nôn, nôn. |

Huyết học: giảm bạch cầu trung tính, giảm bạch cầu, giảm toàn thể huyết cầu, thiếu máu. |

Thận: Bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụngdài ngày. _ |
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Hiểmgặp:4DR <1/1000
| Phan ứng quá mẫn.

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu: xuất hiện dấu hiệu mới bắt thường, các triệu chứng không cải thiện sau 7 ngày hoặc có sốt
kèm theo.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

9- Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác

Uống dài ngày với liều cao paracetamol có thể làmtăng tác dụng của thuốc chống đông máu như cowmarin hay dẫn xuất indandion.
Dùng đồng thời paracetamol và phenothiazin có thể gây hạ sốt nghiêm trọng.

Uống rượu quá nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy cơ gây độc tính của paracetamol trên gan.
Nguy cơ gây độc tính của paracetamol trên gan tăng khi ding paracetamol liều cao và kéo dài trong khi đang dùng các /huỐc gây cảm
ứng enzym ở microsom thê gan như isoniazid hoặc.thuốc chông co giật (gồm phenytoin, barbiturat, carbamazepin).
Thai trir cla paracetamol cé thế bị ảnh hưởng và nồng độ paracetamol trong huyết tương có thể thay đổi khi dùng chung với

probenecid.
Colestyramin làm giảm hấp thu paracetamol nếu được dùng trong vòng | giờ trước hoặc sau khi uéng paracetamol.

10- Quá liều và xử trí

Triệu chứng: Buồn nôn,nôn, đau bụng và xanh xao thường xuất hiện trong giờ đầu. Quá liều từ 10 g trở lên (150 mg/kg cân nặng ở trẻ
em) cóthể gây hủy hoại tế bào gan, dẫn đến hoại tử gan hoàn toàn và không hôi phục; toan chuyển hóa và bệnh não có thể dẫn đến hôn
mê và chết. Ngoài ra, nồng độ aminotransferase và bilirubin huy/ết tương tăng, thời gian prothrombin kéo dài, có thể xuất hiện sau 12-

48 giờ.
Xử trí: Rửa dạ dày hoặc cho uống thanhoạt để loại trừ ngay thuốc đã uống. Tiêm tĩnh mạch hoặc cho uống N-acetylcystein, thuốc giải
độc đặc hiệu của paracetamol, hiệu quả nhất là trước giờ thứ 10 sau khi dùng quá liều.

11- Dạng bào chế và đóng gói:
Hộp I chai x 100 viên nén bao phim.
Hộp 1 chai x 200 viên nén bao phim. | ; -

Hộp 1 chai x 500 viên nén bao phim. ae
12- Điều kiện bảo quần:

Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

¡ 13- Tiêu chuẩn chất lượng: USP 34.

  

14- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BÁC SĨ

San xudt boi: CONG TY CO PHAN DUGC PHAM GLOMED
Dia chi: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam — Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT:0650. 3768823; _ Fax: 0650. 3769094_-

 

CỤC TRƯỜNGP

Nguyin Vest Hams
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